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Câu 1. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) tập trung vào lĩnh vực chủ yếu nào sau đây?

A. Kinh tế.           B. Văn hóa.           C. Quốc phòng.           D. Hành chính.
Câu 2. Để hoàn thiện bộ máy chính quyền Trung ương, vua Minh Mạng đã cho thành lập một số cơ quan mới có tên là

A. Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.              B. Đô ty, Thừa ty, Hiến ty.
C. Đô sát viện, Cơ mật viện.               D. Thông chính ty, Quốc Tử Giám.
Câu 3. Năm 1832, vua Minh Mạng cho thành lập Đô sát viện để thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Tiếp nhận và xử lý các loại công văn, giấy tờ.
B. Can gián nhà vua và giám sát các cơ quan.
C. Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước.
D. Phụ trách bang giao, đón tiếp sứ thần nước ngoài.
Câu 4. Ở địa phương, trong công cuộc cải cách hành chính nửa đầu thế kỉ XIX, vua Minh Mạng đã chia cả nước thành

A. 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.           B. Bắc Thành, Gia Định thành.
C. 13 đạo thừa tuyên và các phủ.          D. các lộ, trấn, phủ, huyện/châu.
Câu 5. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tầm quan trọng của Biển Đông về giao thông hàng hải ở khu vực châu Âu với châu Á?

A. Là nơi tập trung các tuyến đường biển chiến lược.
B. Là nơi có trữ lượng tài nguyên khoáng sản lớn nhất.
C. Là nơi có đường biên giới giữa các quốc gia lớn nhất.
D. Là nơi có nhiều căn cứ hải quân lớn nhất.
Câu 6. Biển Đông không phải là nơi tập trung các tuyến đường biển chiến lược kết nối

A. Châu Âu với Nam Mỹ.
B. Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.
C. Châu Âu với Châu Á.
D. Trung Đông với Đông Á.
Câu 7. Eo biển nào sau đây không nằm trong các eo biển thuộc Biển Đông?
A. Eo Magenllan.
B. Eo biển Đài Loan.
C. Eo biển Ma-lác-ca.
D. Eo biển Ca-li-man-ta.
Câu 8. Hệ thống các đảo, quần đảo trên Biển Đông của Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Quốc phòng, an ninh.
B. Giao lưu văn hóa.
C. Phát triển giáo dục.
D. Ổn định xã hội.
Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tầm quan trọng của Biển Đông về  quốc phòng, an ninh đối với Việt Nam?

A. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển đa dạng.
B. Là cửa ngõ, tuyến phòng thủ bảo vệ đất liền từ xa.

C. Là con đường giao thương giữa các vùng trong cả nước.

D. Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển thương mại hàng hải.
Câu 10. Nguồn tài nguyên phong phú của Biển Đông đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển ngành
A. nông nghiệp.           B. khai khoáng .           C. hàng không.        D. khai thác lâm sản.
Câu 11. Dưới thời kì nhà Nguyễn, một trong những biện pháp của Nhà nước nhằm xác lập chủ quyền và quản lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là
A. xây dựng trạm vô tuyến điện.            B. khảo sát đo vẽ bản đồ. 
C. thành lập các huyện đảo.                   D. xây dựng ngọn hải đăng.
Câu 12. Đảo vừa có diện tích lớn nhất và vừa có giá trị về du lịch, về an ninh - quốc phòng là đảo nào?
A. Đảo Phú Quốc.                          

B. Đảo Trường Sa Lớn.
C. Đảo Lý Sơn.                               

D. Song Tử Tây.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Quần đảo Hoàng Sa (trực thuộc huyện đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng) bao gồm hai nhóm đảo chính: nhóm phía tây (nhóm Lưỡi Liềm hay Trăng Khuyết) gồm một số đảo như Hoàng Sa, Tri Tôn, Hữu Nhật, Duy Mộng,…; nhóm phía đông (nhóm An Vĩnh) gồm các đảo tương đối lớn như Phú Lâm, Đa Cây, Linh Côn và các bãi ngầm, trong đó lớn nhất là đảo Phú Lâm.

Quần đảo Trường Sa (trực thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) được chia thành 8 cụm là Song Tử, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm (An Bang) và Bình Nguyên.

                                                                        (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.81)

a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về tiềm năng phát triển du lịch của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

b) Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lần lượt trực thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

c) Đảo Phú Lâm là một trong những đảo lớn nhất thuộc nhóm phía đông của quần đảo Hoàng Sa.

d) Nhóm đảo Loại Ta là 1 trong 8 cụm thuộc quần đảo Trường Sa.

a. S -H       b. Đ- B      c. Đ-H         d. Đ-B
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Biển Đông là mạch đường thiết yếu vận chuyển dầu và các nguồn tài nguyên thương mại từ Trung Cận Đông và Đông Nam Á tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua vùng biển Đông. Nhiều nước và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á có nền kinh tế phụ thuộc sống còn vào con đường biển này như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo và Trung Quốc. Hàng năm, có khoảng 70% khối lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua biển Đông. Trung Quốc có 29/39 tuyến đường hàng hải và khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua biển Đông. Ven Biển Đông có hơn 500 cảng biển, trong đó có 2 cảng vào loại lớn và hiện đại nhất thế giới là cảng Xin – ga – po và Hồng Công. Thương mại và công nghiệp ngày càng gia tăng ở khu vực.
                                                 Nguồn trích từ: Tầm quan trọng của biển Đông trong khu vực và thế giới. Báo Bình Phước. Ngày 21/04/2025
a) Những dẫn chứng được đưa ra trong đoạn tư liệu cho thấy Biển Đông là tuyến đường giao thông biển huyết mạch của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

b) Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á có nền kinh tế phụ thuộc trực tiếp vào Biển Đông.

c) Tất cả các tuyến đường hàng hải của Trung Quốc để xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là dầu mỏ đều phải đi qua Biển Đông.

d) Xin – ga – po và Hồng Công là hai cảng biển lớn và hiện đại nhất ở khu vực ven Biển Đông.

a. Đ-B         b. Đ -H           c. S -H          d. Đ-B
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Với chủ trương nhất quán giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc áp dụng có hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 để giải quyết các tranh chấp về phân định biển với các nước láng giềng. Việt Nam đã chủ động cùng các quốc gia có liên quan đàm phán, phân định các vùng biển chồng lấn theo quy định của Công ước, góp phần tạo môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển, như kí thỏa thuận hợp tác cùng phát triển dầu khí với Ma – lai – xi – a (1992), phân định biển với Thái Lan (1997), phân định Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc (2000), phân định thềm lục địa với In – đô – nê – xi – a (2003).

                                                                       (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.89)

a) Việt Nam chủ trương nhất quán giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình.
b) Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là một văn bản pháp lý quan trọng giúp Việt Nam có thể giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua luật pháp quốc tế.

c) Việt Nam đã chủ động đàm phán và kí kết thỏa thuận với nhiều quốc gia có chung Biển Đông nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh trên biển.

d) In – đô – nê – xi – a và Việt Nam đã đàm phán và cùng đi đến thỏa thuận hợp tác phát triển dầu khí trên biển năm 2003.

a. Đ-B         b. Đ-H        c. Đ-B         d. S-H
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng Biển Đông, đặc biệt là chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Nghi lễ này gắn liền với lịch sử ra đời và hoạt động của đội Hoàng Sa, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, bảo tồn các giá trị văn hóa và cố kết cộng đồng. Tháng 4 – 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kí quyết định đưa lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
                                                      Trích: Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 14/04/2025

a) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ hội văn hóa truyền thống của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

b) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa bắt nguồn từ hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử.

c) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được công nhận là Di sản văn hóa vật thể quốc gia năm 2013.

d.) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hàng năm nhằm tri ân hải đội Hoàng Sa năm xưa và khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần giữ gìn biển đảo quê hương.

a. Đ-B           b. Đ-H         c.S-B          d. S-H
III. Phần tự luận.
Câu 1.( 2 điểm). Bằng kiến thức đã học, em hãy giải thích tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo của Việt Nam ở Biển Đông?
Câu 2. (1 điểm). Em hãy viết một lá thư ( không quá 200 từ) gửi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam nhân dịp lễ 30/4.

